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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2022



	THỨ
	TIẾT
	6a
(Uyên)
	6b
(Lệ)
	6c
(Quyen)
	6d
(H. Hao)
	8a
(Việt)
	8b
(Thuong)
	8c
(Thủy)
	8d
(Tham)
	
	

	2
	1
	Văn - Tham
	Sinh - Tram
	Toán - P.Phương
	Văn - Thủy
	CNghệ - Lệ
	Văn - Q. Phương
	NNgữ - Quyen AV
	Nhạc - Uyên
	
	

	
	2
	Nhạc - Uyên
	Lí - Lệ
	Toán - P.Phương
	Sinh - Tram
	NNgữ - Quyen AV
	Văn - Q. Phương
	Sử - Việt
	Văn - Tham
	
	

	
	3
	Toán - P.Phương
	Văn - Tham
	CNghệ - H. Hao
	Nhạc - Uyên
	Văn - Q. Phương
	CNghệ - Lệ
	Văn - Thủy
	NNgữ - Quyen AV
	
	

	
	4
	SHDC – Hiệp
	SHDC – Hiệp
	SHDC – Hiệp
	SHDC – Quế
	Văn - Q. Phương
	NNgữ - Quyen AV
	Văn - Thủy
	Sử - Việt
	
	

	
	5
	ChCờ - Uyên
	ChCờ - Lệ
	ChCờ - Quyen
	ChCờ - H. Hao
	ChCờ - Việt
	ChCờ - Thuong
	ChCờ - Thủy
	ChCờ - Tham
	
	

	3
	1
	Văn - Tham
	Hóa - Tram
	GDCD - Uyên
	NNgữ - Khanh
	Toán - Du
	Sử - Việt
	NNgữ - Quyen AV
	Hóa - Thuc
	
	

	
	2
	Văn - Tham
	Nhạc - Uyên
	Sinh - Tram
	NNgữ - Khanh
	Sử - Việt
	Hóa - Thuc
	Toán - Du
	NNgữ - Quyen AV
	
	

	
	3
	NNgữ - Khanh
	Văn - Tham
	Hóa - Tram
	GDCD - Uyên
	Hóa - Thuc
	NNgữ - Quyen AV
	Sử - Việt
	Toán - Du
	
	

	
	4
	Sử - Việt
	Văn - Tham
	NNgữ - Khanh
	Sinh - Tram
	NNgữ - Quyen AV
	Nhạc - Uyên
	Hóa - Thuc
	Toán - Du
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - P.Phương
	Sử - Việt
	Sinh - Tram
	CNghệ - H. Hao
	GDCD - The
	MT - Hiep
	Văn - Thủy
	Toán - Du
	
	

	
	2
	Hóa - Tram
	Sử - Việt
	Lí - Lệ
	MT - Hiep
	Sinh - Duc
	Toán - Du
	GDCD - The
	Địa - Thuong
	
	

	
	3
	CNghệ - H. Hao
	MT - Hiep
	Văn - Thủy
	Toán - P.Phương
	Toán - Du
	GDCD - The
	Sinh - Tram
	CNghệ - Lệ
	
	

	
	4
	Sinh - Tram
	Toán - P.Phương
	MT - Hiep
	Địa - Thuong
	Toán - Du
	Sinh - Duc
	CNghệ - Lệ
	GDCD - The
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	GDCD - Uyên
	Toán - P.Phương
	NNgữ - Khanh
	Hóa - Tram
	Địa - Thuong
	Văn - Q. Phương
	Hóa - Thuc
	CNghệ - Lệ
	
	

	
	2
	Lí - Lệ
	Địa - Thuong
	NNgữ - Khanh
	Toán - P.Phương
	Hóa - Thuc
	Văn - Q. Phương
	Sinh - Tram
	Văn - Tham
	
	

	
	3
	Sinh - Tram
	NNgữ - Khanh
	Nhạc - Uyên
	Toán - P.Phương
	Văn - Q. Phương
	CNghệ - Lệ
	Địa - Thuong
	Hóa - Thuc
	
	

	
	4
	Văn - Tham
	NNgữ - Khanh
	Toán - P.Phương
	Lí - Lệ
	Văn - Q. Phương
	Hóa - Thuc
	Nhạc - Uyên
	Sinh - Tram
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - P.Phương
	NNgữ - Khanh
	Sử - Việt
	Văn - Thủy
	Toán - Du
	Lí - Thanh
	NNgữ - Quyen AV
	Sinh - Tram
	
	

	
	2
	Toán - P.Phương
	Sinh - Tram
	Sử - Việt
	NNgữ - Khanh
	Lí - Thanh
	Toán - Du
	Văn - Thủy
	NNgữ - Quyen AV
	
	

	
	3
	NNgữ - Khanh
	Toán - P.Phương
	Văn - Thủy
	Sử - Việt
	NNgữ - Quyen AV
	Sinh - Duc
	Lí - Thanh
	Toán - Du
	
	

	
	4
	NNgữ - Khanh
	Toán - P.Phương
	Văn - Thủy
	Sử - Việt
	Sinh - Duc
	NNgữ - Quyen AV
	Toán - Du
	Lí - Thanh
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Địa - Thuong
	Văn - Tham
	Văn - Thủy
	Toán - P.Phương
	CNghệ - Lệ
	Toán - Du
	MT - Hiep
	Sử - Việt
	
	

	
	2
	Sử - Việt
	GDCD - Uyên
	Toán - P.Phương
	Văn - Thủy
	MT - Hiep
	Toán - Du
	CNghệ - Lệ
	Văn - Tham
	
	

	
	3
	MT - Hiep
	CNghệ - H. Hao
	Địa - Thuong
	Văn - Thủy
	Nhạc - Uyên
	Sử - Việt
	Toán - Du
	Văn - Tham
	
	

	
	4
	TN-HN(SHL) - Uyên
	TNHN(SHL) - Lệ
	TN-HN(SHL) - Quyen
	TN-HN(SHL) - H. Hao
	Sử - Việt
	Địa - Thuong
	Toán - Du
	MT - Hiep
	
	

	
	5
	SHL - Uyên
	SHL - Lệ
	SHL - Quyen
	SHL - H. Hao
	SHL - Việt
	SHL - Thuong
	SHL - Thủy
	SHL - Tham
	
	


